
HỌC VIỆN 9 -ỈÍXH TRỊ Qi;ÓC GIA ĐẢNG CO N G  SAN VIMT NA.VI
HÒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội. ngày 20 tháng 4 năm 2022
'k

Số -TB/HVBCTT

THÔNG BÁO
V/v đê xuất nhiêm vụ khoa học năm 2023 « • •

Kính gửi: Thủ truỏng các đon vị

Thực hiện Hướng dẫn sổ 894-HD/HVCTQG ngày 19/4/2022 của Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc “Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách 
khoa học năm 2023”, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo việc 
đề xuất nhiệm vụ khoa học sử dụng kinh phí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh và Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023, với các nội dung như 
sau:

1. Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ xét tuyển năm 2023
Mỗi đơn vị đề xuất không quá 01 đề tài khoa học cấp Bộ xét tuyển năm 2023 

(theo mẫu Phụ lục 1)
Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Hội đồng tư vấn sẽ lựa chọn 06 đề tài gửi 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xét duyệt.
2. Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2023 (sử dụng kinh p h í Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
Môi Khoa đề xuất 01 đề tài khoa hoc dưới hình thức Định hướng giáo tr ìn h ỷ /Ị ĩ  ỉ HOC VI

ưu tiên giáo trình cao học và những môn học chưa có giáo trình (theo mâu Phụ mp. BVO c 
2). Riêng Viện Báo chí được đề xuất tối đa 02 đề tài định hướng giáo trình. 11 N'

3. Nhiệm vụ khoa học cấp CO’ sở năm 2023 (sử dụng kính p h í Học viện Bácr^í^^gỊọỹ 

ch í và Tuyên truyền)
3.1. Đề tài khoa học cấp cơ sở

a. Đe tài định hướng giáo trình, biên soạn giáo trình
Các Khoa, Viện đề xuất đề tài theo định hướng như sau:

- Đe tài định hướng giáo trình (ưu tiên những môn học chưa có giáo trình) 
theo mẫu Phụ lục 3;

- Đe tài biên soạn giáo trình (những đề tài định hướng giáo trình đã được 
duyệt trong Ke hoạch hoạt động khoa học năm 2022 hoặc trong Kế hoạch hoạt



- Việc đề xuất nhiệm vụ khoa học năm 2023 của đơn vị phải được Hội đồng 
Khoa học của đơn vị tư vấn trước khi thủ trưởng đơn vị ký, gửi Bản tổng họp đề 
xuất nhiệm vụ khoa học (theo mẫu phụ lục 7) kèm theo các Phiếu đề xuất theo mẫu 
(từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 6) gửi về Ban Quản lý khoa học, trước 17 giờ ngày 
4/5/2022- (Thứ ĩd  ). Ngoài việc gửi bang văn bản có chữ ký của chủ tịch hội đồng 
khoa học các đơn vị nói trên, yêu cầu các đơn vị gửi bản điện tử theo địa chỉ 
email: nguvenvietha230778@gmail.com

- Sau thời hạn trên, đơn vị nào chưa gửi Bản tống hợp đề xuất nhiệm vụ khoa 
học năm 2023 sẽ không được Ban Quản lý khoa học xây dựng vào kế hoạch hoạt 
động khoa học năm 2023 của Học viện để trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Giám đốc Học viện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung Thông 
báo này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị biết và triển khai 
thực hiện,

Nơi nhân:
- Ban Giám đốc Học viện,
- Các đon vị trực thuộc (thực hiện),
- Lưu VT, Ban QLKH

Phạm Minh Sơn

mailto:nguvenvietha230778@gmail.com


Mầu: PI.
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUÓC TẾ

BẢN TỔNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KIIOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023 

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c o  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Bcto chí & Tuyên truyền )

STT Tên đề tài Chu nhiệm dề tài Loại đề tài Số tín chi Ghi chú

ĐIỈGT TLTK
(vói đề tài ĐHGT)

I. N g h iê n  c ứ u  x ây  

d ự n g  c h u ẩ n  đ ầ u  ra  

v ề  n ă n g  lự c  các  

c h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  

tạo  b á o  ch í 

tru y ề n  th ô n g  tạ i 

H ọ c  v iệ n  B á o  ch í 

v à  T u y ê n  tru y ề n

T S . V ũ  T h a n h  V ân X

•

------------------- 5-------------- ---------- ĩ------------- ------ -- ---
* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương úng

II. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tcn Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1. C ô n g  tá c  đ à o  tạ o  q u ố c  tế  tạ i H ọ c  v iệ n  B áo  c h í và  

T u y ê n  tru y ề n : T h ự c  trạ n g , g iả i p h á p  và tr iể n  v ọ n g
Ọ u ý  I I I .2 0 2 3

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2023

TIlủ TRƯỞNG ĐON VỊ

Vũ Thanh Vân



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VĨÊT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
*

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2022

ĐĂNG KÝ NHIỆM v ụ  KHOA HỌC NĂM 2023

STT TÊN ĐỀ TÀI HÌNH THỨC CHỦ TRÌ

1 Kinh nghiệm tổ chức đào tạo kết hợp trực 
tiếp và trưc tuyến ở các trường đại học tại 
Hà Nội hiện nay

Hội thảo KH Ban QLĐT

2 Vai trò của cố vấn học tập trong phương 
thức tố chức đào tạo tín chỉ của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền

Thông tin KH Ban QLĐT

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PGS, TS. Trần Thanh Giang



M au: PL.7

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAMH Ọ C V IỆN  BÁ O  CHÍ ỴÀ TU Y ÊN  TRUYỀN 
ĐƠN VỊ: BAN TÔ CHỨC CÁN B ộ

BẢN TỔNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ:
Không đăng ký

II. ĐÊ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ Chỉ Minh):

Không đăng ký

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

Không đăng ký

IV. HỘI THẢO KHOA HỌC
Không đăng ký

V. THÔNG TIN KHOA HỌC
Không đăng ký

H à Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

K í ỉ  TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯ Ở N G  BA N



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
ĐƠN VỊ: KHOA CNXH KH

*

> "  h s v ý  Ạ ỷ 
Phụ lục 7

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM

BẢN TỔNG HỢP
ĐẺ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

L ĐÊ TÀI KHOA HỌC CÁP Bộ

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Không đăng ký

n. ĐẺ TÀI KHOA HỌC CÁP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kính phí Học viện Chỉnh trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

(Ghi rõ ĐHGT hoặc TLTK)

1 Không đăng ký

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuvên truvền )

STT Tên đề tài Chủ 

nhiệm 

đề tài

Loại đề tài Số tín chỉ 
(với đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú

(Ghi rõ tên 

chuông 

trình đào

tạo)

ĐHGT TLTK

1. Không đăng ký

* Thuộc loại để tài nào thì đánh dấu X  vào ô tuông ủng 

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

STT Tên đề tài Chủ
nhiệm

Các thành viên 
tham gia biên soạn

Số trang 
(từ 50 đến 60 

trang
chuẩn/1 tín 

chỉ)

Số 
tín chỉ

Ghi
chú (Ghi 
rõ ĐHGT 
năm nào)

1 Đề tài in sách: 

Giáo trinh Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học

PGS/TS. 

Bùi Thị 

Kim Hậu

PGS,TS. Đỗ Công 

Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Thọ 

Khang

180tr 3 2022



Phát huv dân chủ cơ 

sở ở thành phố Hà 

Nội trong giai đoạn 

hiện nay

Nguvễn Khánh Ly 

CNXH K40 

Phạm Thị Kim Ngân 

CNXHK40 

Nguyễn Thị Mai 

Linh CNXHK40 

Phan Thị Thu Hà 

CNXHK40 

Lê Thị Mỹ Tâm 

CNXHK40

TS. Bùi Lệ 

Quyên

CNXH

K40

0362478446

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

s
TT

Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 Sinh viên khoa CNXH và văn hoá sử dụng mạng xã hội 5/2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

PGS, TS. Bùi Thị Kim Hậu



Phụ lục 7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Đ Ả N G  C Ô N G  SẢ N  V ĨẺ T  N A M
ĐƠN VỊ KHOA CHÍNIỈ TRỊ HỌC

*

BẢN TỎNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP BỘ

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 H i ệ u  q u ả  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  

c h í n h  q u y ề n  đ i ệ n  t ử  c ấ p  

t ỉ n h  ở  V i ệ t  N a m  h i ệ n  n a y  

q u a  k h ả o  s á t  c á c  t h à n h  p h ố  

t r ự c  t h u ộ c  T r u n g  ư ơ n g

T S .  P h ạ m  T h ị  H o a

H. ĐẼ TÀI KHOA HỌC CÁP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chi Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú 

(Ghi rõ ĐHGT 

hoặc TLTK)

1

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài

Loại đề tài S ố  tín
chí
( v ó i  đ ề  

tà i

ĐHGT)

Ghi chú 

(Ghi rõ tên 

chưong 

trình đào 

tạo)

ĐHGT TLTK

1 . C h í n h  s á c h  N ô n g  n g h i ệ p  v à  

p h á t  t r i ể n  n ô n g  t h ô n

T h S .  V ư ơ n g  

Đ o à n  Đ ứ c

X 3 C h í n h  s á c h  

c ô n g

* Thuộc loại để lài nào thì đánh dấu X  vào ô tưong ímg 

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
S T T T ê n  đ ề C h ủ C á c  t h à n h  v i ê n  t h a m S ố  t r a n g  ( tù  5 0 S ố  tín G h i  c h ú

tà i n h iệ m g ia  b iê n  s o ạ n đ ế n  6 0  t r a n g c h í ( G h i  rõ

c h u a n /1  t ín Đ H G T



chỉ) năm  nào )

1 V ậ n  đ ộ n g  

h à n h  l a n g

T S .  P h ạ m  

T h ị  H o a

L ư u  V ă n  T h ă n g ,  

Đ à o  D u y  K h á n h ,  

V ư ơ n g  Đ o à n  Đ ứ c

1 5 0 ỏ 2 0 1 7

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 H o à n  t h i ệ n  đ ề  c ư ơ n g  c h i  t i ế t  m ộ t  s ố  m ô n  h ọ c  c h u y ê n  n g à n h  

Q u ả n  lý  c ô n g

4/2023

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực 

hiện

1 T ì n h  h ì n h  c h í n h  trị k h u  v ự c  Đ ô n g  N a m  Á  t r o n g  n h ũ n g  n ă m  g ầ n  đ â y 8/2023

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 
tài/ Thành viên 

tham gia

Giáo viên 

HD

Lóp Điện thoại

s v

1 V ă n  h ó a  p h á p  l u ậ t  c ủ a  

s i n h  v i ê n  h i ệ n  n a y  -  

T h ự c  t r ạ n g  v à  g i ả i  p h á p

N g u y ễ n  T h ị  

P h ư ơ n g  T h ú y

'í Ạ- «J

V  ư ơ n g  

Đ o à n  Đ ứ c

C T P T  

K 4 0  A 2 ,  

C S C  <7 

K 4 0

0 3 9 6 3 3 2 3 5 4

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

s TT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 P h á t  h u y  đ ộ n g  l ự c  t í c h  c ự c  c ủ a  s i n h  v i ê n  k h o a  

C h í n h  t r ị  h ọ c  t r o n g  c ô n g  t á c  p h á t  t r i ể n  Đ ả n g  

h i ệ n  n a y

6/2023

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

ịC Ị'; THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯONG & NVSP

h /ứ v  L 9 P  /  Ẩ  LịL ^
Ĩ T

ĐẢNG CỘNG SẢN VIẸT NAM

BẢN TỎNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐÊ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phỉ Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 

tài

Loại đề tài Số 
tín chỉ 

(vói 
đề tài 

ĐHGT)

Ghi chú 

(Ghi rõ tên 

chưong 

trình đào 

tạo)

ĐHGT TLTK

1. Thống kê và xử lý dữ 
liệu

TS. Lê Văn Hiếu X 3 ĐC01012

2 Giáo dục lý luận 
chính trị trực tuyến 
tại các trường đại 
học ở Việt Nam hiện 
nay

ThS. Nguyễn Thị 
Hà Thu

X

II. ĐE TÀI BIEN SOẠN GIÁO TRÌNH
S T T T ên  đ ề  tà i C h ủ  n h iệm C á c

th à n h  v iên  

th a m  gia  

b iên  soạn

S ố  tr a n g  

( từ  50  đ ến  

60  tra n g  

c h u ẩ n /ỉ  tín  

ch ỉ)

S ố  

tín  ch ỉ

G h i chú  

(G h i rõ 

Đ H G T

n ăm  n ào)

1 Lý luận và phương 
pháp giáo dục thể 
chất

ThS. Hà Sỹ 
Nguyên

2 ĐC01015

2 Phương pháp 
nghiên cứu lý luận 
chính trị

TS. Phan Thị 
Thanh Hải

2
TG01004

3 Tâm lý học đại 
cương

TS. Trần Thị 
Minh Ngọc

2 TG01006



III. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

Tháng 5/2023

2 Một số vấn đề đặt ra về đổi mới phương pháp 
giáo dục trong bối cảnh chuyển dổi số hiện 
nay

Tháng 8/2023

IV. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 Quan điểm của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển 
đảo trong tình hình mói

Tháng 8/2023

Hà Nội, ngày tháng năm 2022 

p. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ,ghi rõ họ tên)

TS. Phan Thị Thanh Hải



Ị í f \ / Ỉ P l l

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
ĐƠN VỊ KHOA KTCT

*

Phụ lục 7

ĐẢNG CÓNG SẢN VĨẺT NAM

BẢN TỎNG HỢP
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP B ộ

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1

2

II. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CÁP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú 

(Ghi rõ ĐHGT 

hoặc TLTK)

1

2

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẮP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền)

STT Tên 

đề tài

Chủ nhiệm đề 

tài

---------------------- ---------------
Loại đê tài Số tín chỉ 

(vói đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú 

(Ghi rõ tên 

chương 

trình đào 

tạo)

ĐHGT TLTK

1.

2.
3.
4.

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương ứng



IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
S T T T ên  đ ề tà i C h ủ  nhiệm C ác th à n h  v iên  th am  gia  

biên  soạn

Số tra n g  

( từ  5 0  đến  

60  tra n g  

ch u ẩn /1  

tín  ch ỉ)

Số tín  

ch ỉ

G h i chú  

(G h i rõ  

Đ H G T  

năm  

n ào)

1 Quản lý sự 
thay đổi và 
đổi mới

TS. Nguyễn 
Thị Khuyên

• PGS.TS. Trần Thị Minh 
Châu

• TS. Trần Thị Hằng
• TS. Trần Thị Ngọc Minh
• Ths. Vũ Thị Kim Thanh
• Ths. Đàm cẩm Giang

180 trang 3 2 0 2 0

2

V. HỘI THẢO KHOA HỌC
STT Tên Hôi thảo khoa hoc •  • Thời gian thực hiện

1
r  r  9 r

Kinh tê sô cơ hội cho phát triên kinh tê Việt Nam Tháng 8/20233
2

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC
STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 Phát triên kinh tê sô ở Việt Nam tháng 6/2023
2

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài/ 

Thành viên tham gia
Giáo viên 

HD
Lớp Điện thoại sv

1
2

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN
STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1

Hà Nội, ngày thảng 5 năm 2022- 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

77ƯI Aư/



/

/*

ỆNJỊ3ÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
OA LỊCH SỬ ĐẢNG

ĐẢNG CÕNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỔNG HỢP

ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẢP co SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

TT Tên đề tài Ghủ nhiêm đề tài • Ghi chú
1 Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống 

chính trị thời kỳ đổi mới
ĐHGT
Ch  (

H. ĐẺ TAI KHOA HỌC CAP co so (sử dụng kỉnh phí Học viện Bảo chí & Tuyên truyên)

TT
>m A  - » /V 1 A •Tên đê tai Chủ nhiệm đề tài Loại đề tài Số tín 

chỉ

Ghi

chúĐHGT TLTK

' * Lịch sử Đảng 

chuyên đề

Th.s Nguyễn Thành 

Long

ĐHGT - 

ĐH

3

Lịch sử Đảng 1 

Cộng sản Việt 

Nam

§£S Vũ Ngộò Lượng Ị ĐHGT - 

ĐH

2

Lý luận về sử học 
và phương pháp 
luận sử học

TS Phạm Thị Kim 

Oanh

ĐHGT - 

CH

2

IV. ĐÈ TÀI BIEN SOẠN GIÁO TRÌNH

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Các thành viên 

tham gia biên soạn
Số

trang
Số
tín
chỉ

Ghi chú

1 Đảng lãnh 

đạo xây 

dựng, phát 

triển kinh tế

TS Nguyễn 

Thị Hảo

- TS Vũ Ngọc Lương

- TS Vũ Thị Duyên

- TS Phạm Thị Kim 

Oanh

3 ĐHGT- 

CH năm 

2021



thời kỳ đổi 

mới

Th.s Nguyễn 

Thành Long

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hôi thảo khoa hoc • • Thòi gian thực hiện
1 Phương pháp nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy Lịch sử 

Đảng
Tháng 10/2023

VI. THONG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện
1 Những nghiên cứu mới về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Tháng 9/2023

VII. ĐỀ TÀI KHOA HỌC SINH VIEN

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 
tài/ Thành viên 

tham gia

Giáo viên 

HD

Lớp Điện thoại

sv
1 Tác động của việc 

kiểm tra, đánh giá 

đến kết quả học 

tập của sinh viên 

khoa Lịch sử 

Đảng, HVBCTT

Trần Thị Khánh 

Linh

TS. Phạm 

Thị Kim 

Oanh

Lịch sử

Đảng

K40

0974232095

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIEN

STT Tên Hôi thảo khoa hoc Thời gian thực hiện

1 Để học tốt môn tin học của sinh viên khoa Lịch sử 

Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tháng 10/2023



ĐẢNG CÓNG SẢN VIÊT NAM
KHOA NGOẠI NGỮ

*

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BẢN TỔNG HỢP

ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP B ộ
ST

T

rp A 4Ằ 1  ̂ •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học của cán bộ giảng viên thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Thị Việt Nga

II. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP co SỞ PHÂN CẤP QUẢN UÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh): Không
III. ĐÊ TÀI KHOA HỌC CẤP CO’ SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Uoại đề tài số tín chỉ 
(với đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú
ĐHGT TLTK BSGT

1 Giáo trình Tiếng Anh Du lịch ThS. Nguyễn Hữu Hoàng X 3

2 Giáo trình Tiếng Trung 3 ThS.Nguyễn Thanh 
Phương

X 4

3 Giáo trình Tiếng Anh ngoại giao ThS. Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

X 3

4 Giáo trình Thực hành biên dịch 1 TS. Nguyễn Thị Hương X 5



IV. HỘI THẢO KHOA HỌC
STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Các phương pháp dạy học nhằm nâng cao năng lực thực hành tiếng cho sinh viên 
không chuyên ngữ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

6. 2022

V. THÔNG TIN KHOA HỌC
STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 Tăng cường vai trò của nhà tuyển dụng trong công tác đào tạo sinh viên ngành 
Ngôn ngữ Anh

5.2022

VI. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN
STT n n A  - »  A  ,  >  •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Giáo viên HD Lóp Điện thoại sv

1 Vai trò của các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế 
trong việc nâng cao khả năng tìm việc làm của 
sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nguyễn Đức Anh
xVýịtAS ^ ịíty >

ThS. Phạm Thu Giang NNAK40 0867046896

VII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN
STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 Nâng cao chất lượng học tập các môn chuyên ngành của sinh viên 
khoa Ngoại ngữ

'9.2022

f ỉ ư l

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2022 

THỦ TRƯỎNG ĐON VỊ



ĐẢNG CÕNG SẢN VĨẺT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
ĐƠN VỊ: KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

*

BẢN TỔNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ
II. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chỉ Minh)

STT n r  A  - *  A  A •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

(Ghi rõ DIIGT

hoặc TI TK)

1 Lý thuyết chung về quản
lý xã hội

PGS, TS Nguyễn Vũ Tiến ĐHGT

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài

Loại đề tài Số tín 
chỉ (với 
đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú

ĐHGT TLTK

1 . Nhà nước và pháp luật TS Vũ Thị Thu 
Quyên

X 03 Cử nhân

2. Quản lý nguồn nhân lực 
hành chính nhà nước

TS Vũ Thị Thu 
Quyên

X 03 Cừ nhân

3. Soạn thảo văn bản quản lý TS Đỗ Thu Hiền X 03 Cử nhân

4. Lý luận vê quản lý hành 
chính nhà nước

TS Trần Thái Hà X 03 Cử nhân

5. Phòng, chống tham nhũng 
trong quản lý

TS Cao Thị Dung X 03 Cử nhân

IV. ĐÊ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
ST T T ên  đề tài C hủ nhiệm C ác thành Số tran g Số G hi chú

viên  tham  gia (từ  50 đến 60 tín  ch ỉ (G hi rõ

biên soạn tran g  chuẫn/1 Đ H G T

tín chỉ) năm  não)



1 Truyền thông đại PGS, TS TS Vũ Thị 150 03 ĐHGT
chúng trong quản Nguyễn Vũ Thu Quyên lăm 2022
lý xã hội Tiến TS Trần Thái 

Hà
Ths Nguyễn 
Hoàng Diệu 
Linh

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền 
địa phưorng ở Việt Nam hiện nay

Tháng 6/2023

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 
phường ở thành phố Hà Nội hiện nay

Tháng 6/2013

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN n

STT Tên đề tài Chu nhỉệirt đc
tài/ Thành 

viên tham gia

Giáo viên 

HD

LÓ'P Điện thoại

sv
1 Vai trò của sinh viên 

trong nghiên cứu và học 
tập các môn chuyên 
ngành của ngành Quản lý 
nhà nước ở Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền hiện 
nay

Nguyễn Thị Hà 
Xuyên

Ths Nguyễn 
Hoàng Diệu 
Linh

Quản lý 
hành chính 
nhà nước 
K40

0972159255

2 Thực hiện pháp luật về 
phòng, chống tệ nạn xã 
hội của sinh viên Học 
viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay

Đỗ Minh Tâm
!
V

TS Đỗ Thu 
Hiền

Quản lý xã 
hội K40

0383143529



VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực 

hiện

1 Vai trò của sinh viên khoa Nhà nước và Pháp luật trong đâu tranh 
bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Tháng 6/2023

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 202%

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

^ ------------

TS Vũ Thị Thu Quyên



ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
ĐON VỊ: PHÒNG CTCT VÀ HTSV

BẢN TỔNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIỀN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 202^ 

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú
1 Tuyên truyền, giáo dục 

cho sinh viên về bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh, phản 

bác các quan điếm sai 

trái, thù địch trong tình 

hình hiện nay

Phạm Tuyên

II. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chỉnh trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Hoạt động tư vấn 

hưóng nghiệp cho sinh 

viên Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Phạm Tuyên

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phỉ Học viện Bảo chí & Tuyên truyền )

STT Tên đề tài Chủ

nhiệm đề tài

--------------------------------------------- - -------------------------

Loại đê tài Số tín chỉ 
(vói đề tài 
ĐHGT)

Ghi

chúĐH

GT

TL

TK

1. Tổ chức các hoạt động, 

văn nghệ và thể dục thể 

thao cho sinh viên Học 

viện Báo chí và Tuyên 

truyền

Nguyễn Minh 

Phương



2. Giáo dục ý thức chính 

trị cho sinh vicn qua 

việc học tập, quán triệt 
Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ Tư BCH trung 

ưong Đảng (khóa XIII)

Lê Trung 

Thu

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tưcmg ứng

IV. ĐỀ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Tư vấn, định hưóiĩg nghề nghiệp cho sinh 

viên Học viện

Tháng 6-7.2023

2

VI. TỌA ĐÀM KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 Xu hướng việc làm và kỹ năng làm việc 

của sinh viên Học viện

Tháng 9.2023

2

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện
1

Hà Nội, ngày tháng năm 202ị

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)



Phụ lục 7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Đ Ả N G  C Õ N G  SẢN V IÊT NAM
PHÒNG QUẢN TRỊ & QUẢN LÝ KTX

BẢN TỔNG HỢP
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2023

I. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Nâng cao công tác kiểm kê tài sản tại Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền

Tháng 8/2023

2
Thực trạng và giải pháp tiếp nhận sinh viên ở 
ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay

Tháng 8/2023

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Hồng Mến



P-ế r t X  m b r  ( ỹ /

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
ĐƠN VỊ: Khoa Phát thanh Truyền hình

BẢN TỎNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú
1 Vai trò của báo chí 

trong đấu tranh chống 
tác động tiêu cực của 
tin giả trên mạng xã 
hội ở Việt Nam

PGS.TS. Đinh Thị Thu Hằng

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẮP co SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh)________________ ____________________________________ __________________

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú
(Ghi rõ ĐHGT 
hoặc TLTK)

1
2

nL ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP c o ’ SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài

Loại đề tài Số 
tín chỉ 

(vói 
đề tài 

ĐHGT)

(ĩhi chú
ĐH

GT
TL

TK

1. Sản xuất audio Ths. Nguyễn Thị 
Thu

ĐHGT 3 Đề
cho
học

tài dành 
hệ Đại

2. Báo chí chuyên biệt PGS.TS. Phạm 
Thị Thanh Tịnh

ĐHGT 3 Đề
cho
học

tài dành 
hệ cao

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIẢO TRÌNH

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Các thành 
viên tham gia 

biên soạn

Số trang 
(từ 50 đến 60 
trang chuẩn/1 

tín chỉ)

Số 
tín chi’

Ghi chú

1 Dần chưong 
trình truyền hình

TS. Nguyễn 
Nga Huyền

3 Đề tài GT 
năm 2023 
hệ Đại học

2 Báo chí về kinh 
tế và an sinh xã 
hội

TS. Trần Thị 
Vân Anh (79)

3 Đề tài GT 
năm 2023 
hệ Đại học

3 Phát thanh, 
truyền hình

TS. Đinh Thị 
Xuân Hoà

l.PGS.TS. 
Đinh Thị Thu

3 Đề tài GT 
năm 2023

Phụ lục 7 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIẸT NAM



<
tương tác Hằng

2. TS. Nguyễn 
Văn Trường

dành cho 
hệ Cao 
hoc

4 Quản trị khủng 
hoảng trên phát 
thanh, truyền 
hình và báo 
mạng điện tử

TS. Phạm Bình 
Dưong

2 Đề tài GT 
năm 2023 
dành cho 
hệ Cao 
học

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

■
T

' Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực 
hiện

1 Vai trò của báo chí trong đấu tranh chống tác động tiêu cực của tin giả 
trên mạng xã hội ở Việt Nam

5/2023

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực 
hiện

1 Kinh nghiệm sản xuất podcast 5/2023

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 
tài/ Thành viên 

tham gia

Giáo 
viên HD

Lớp Điện 
thoại SV

1 Truyền thông về các thách 
thức do biến đổi khí hậu ở 
vùng đồng bằng sôg Cửu 
Long trên báo mạng điện tử 
Dân Việt hiện nay

1 .Đoàn Thị Thảo 
(Chủ nhiệm)
2. Nguyễn Thu 
Hường
3. Nguyễn Thị 
Quỳnh Trang
4. Nguyễn Thị 
Tường Vy
5. Phạm Thị Tố 
Uyên

Ths. 
Nguyễn 
Thị Thu

Lóp Báo 
mạng điện 
tử CLC 
K40

0828904214

2 Kỹ năng dẫn hiện trường của 
phóng viên trong các bản tin 
truyền hình trên kênh VTV1

1. Phan Thị Việt 
Ngọc (Chủ nhiệm 
ĐT)
2. Nguyễn Ngọc 
Minh
3. Nguyễn Thị Trà 
Giang
4. Vũ Thảo Hưong
5. Nguyễn Phưong 
Linh

Ths. 
Nguyễn 
Thị Thu 
Trà

Lớp 
Truyền 
hình CLC 
K40

0931380668

3 Truyền thông về quá trình 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu nhằm phát triển bền 
vững Đồng bằng sông Cửu 
Long trên sóng Đài tiếng nói

1. Trần Nguyễn 
Ngọc Quân (Chủ 
nhiệm ĐT)
2. Phạm Loan Anh
3. Phạm Ngọc

PGS.TS. 
Phạm Thị 
Thanh 
Tịnh

Lớp
Phát thanh 
K40 ^

0944575309



Việt Nam hiện nay Huyền
4. Đào Mai Chi
5. Bùi Thị Phương 
Thảo

4 Truyền thông về các thách 
thức do biến đổi khí hậu gây 
ra ở vùng đồng bằng sôg 
Cửu Long trên Đài ữuyền 
hình Việt Nam hiện nay

1 .Hoàng Quỳnh 
Anh (Chủ nhiệm 
ĐT)
2. Trần Chúc An
3. Bùi Thuỳ Dương
4. Lê Yến Nhi
5. Trần Ngọc 
Phương Quỳnh

TS. Đinh 
Thị Xuân 
Hoà

Lớp 
Truyền 
hình CLC 
40

0382603338

5 Kênh Tiktok của báo Nhân 
Dân (Khảo sát từ 10/2021 -  
4/2022)

1 .Nguyễn Ngọc 
Hiền (Chủ nhiệm 
ĐT)
2. Nguyễn Lê Hoàng 
Yến
3. Nguyễn Yến Nhi
4. Phạm Thị Thuỷ 
Tiên
5. Đỗ Nguyễn Anh 
Thư

Ths. Trần 
Thị Hoa 
Mai

Lớp 
Truyền 
hình CLC 
40

098150864

ề

6 Thông tin giải trí trên báo 
mạng điện tử hiện nay

LLê Minh Trang 
(Chủ nhiệm ĐT)
2. Nguyễn Nhật Anh
3. Trần Đoàn Thành 
Công
4. Phạm Thị Khánh
Ly
5. Nguyễn Trung 
Thắng

Ths. Trần 
Thị
Phương
Lan

Lóp Báo 
mạng điện 
tử CLC ' 
K40

0329587872

7 Truyền thông về biến đổi khí 
hậu trên thế giới: kinh 
nghiệm và những gợi mở 
cho Việt Nam

1. Trần Thu Huyền 
(Chủ nhiệm ĐT)
2. ĐỖ Ngọc Anh
3. Lê Nguyệt Hằng
4. Phạm Thu Nga
5. Phạm Thị Hồng 
Nhung

TS. Ngô
Bích
Ngọc

Lóp Báo 
mạng điện 
tử CLC ’ 
K40

0979782304
ii

8 Truyền thông về các thành 
tựu khoa học và công nghệ 
trong lĩnh vực biến đổi khí 
hậu trên báo mạng điện tử 
Dân Việt hiện nay

1. Nguyễn Phương 
Uyên (Chủ nhiệm 
ĐT)
2. Trần Quang Minh
3. Dương Thu Ngân
4. Nguyễn Quỳnh 
Anh
5. Phan Thị Quỳnh 
Anh

TS. Đinh 
Thí Xuân 
Hoà

Lóp Báo 
mạng điện 
tửCLC 
K41

0326211268

ìX



9 Nâng cao nghiệp vụ của sinh 
viên lớp Truyền hình chất 
lượng cao HVBC&TT đối 
với công tác truyền thông về 
biến đổi khí hậu

1. Phùng Hà Trang 
(chủ nhiệm đề tài)
2. Trần Khánh Linh
3. Nguyễn Khánh 
Linh
4. Trần Nguyễn Anh 
Khoa
5. Hoàng Hải Anh

TS. Phạm
Bình
Dương

Lóp 
Truyền 
hình CLC 
K41

0962668733

•

10 Vai trò của mạng xã hội 
trong tổ chức sàn xuất 
chương trình truyền hình

1. Lê Thị Oanh 
(chù nhiệm đề tài)
2. BÙÌ Ngọc Phương
3. Dưong Ngọc Anh
4. Nguyễn Thị Hoài 
Lan
5. Đồng Thị Hồng 
Phương

Ths.
Phạm
Quỳnh
Trang

Lóp 
Truyền 
hình CLC 
K41

0366615256

11 Nội dung về sức khoẻ tâm 
thần của thanh thiếu niên 
trên báo mạng điện tử Việt 
Nam hiện nay” (khảo sát báo 
Vnexpress, Dân trí, Giáo dục 
thời đại từ 6/2022-6/2023)

1. Nguyễn Tấn Dũng 
(Chủ nhiệm đề tài)
2. Lê Trương Vĩnh 
Khánh
3. Nguyễn Phương 
Anh '
4. Hoàng Phương 
Thảo
5. Lê Anh Thư

TS.
Nguyễn 
Thuỳ Vân 
Anh

Lớp
Báo mạng 
CLC K41

0327017352

y

12 Quy trình sản xuất chương 
trình trong trường quay ảo 
tại Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền

1. Trần Công Hướng 
(Chủ nhiệm đề tài)
2. Hoàng Trường 
Vũ
3. Vũ Trà My
4. Nguyễn Thị Bích 
Loan

Ths. Đinh
Mạnh
Cường

Lóp Quay 
phim K 40

0932288034

/

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

Hà Nội, ngày íháng năm 2023 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

p ' ÌCẤl ík /

-iphnýTỉừ <Mnx

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện
Tăng cường chất lượng bài viết chính luận về “Bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái thù địch”_________________________

5/2023



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Đ Ả N G  C Ô N G  SẢ N  V IẼ T  N A M  £
ĐƠN VỊ: KHOA QUAN HỆ CÔNG CHỦNG  

VÀ QUẢNG CAO

BẢN TỎNG HỢP

ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023 

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP Bộ

STT Tên đề tài Chủ nhiệm dề tài Ghi chú

1

II. ĐẺ TÀI KHOA HỌC CÁP c ơ  SỎ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT rp /V -» A , \ •I ên đe tài Chủ nhiệm dề tài Ghi chú

1

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Bảo chí & Tuyên truyền)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài

Loại đề tài Số

tín
chỉ

Ghi

chúĐHGT TLTK

1. Truyền thông 

thương hiệu

TS. Nguyễn Thị Minh 

Hiền

X 3 Chương 

trình 

cao học

2. Sản xuất quảng cáo TS. Vũ Tuấn Hà X 3 Chương 

trình 

đại trà

Văn hoá doanh 

nghiệp

TS. Vũ Thị Kim Hoa X 3 Chương 

trình 

đại trà

4. Kỹ năng phát ngôn 

và giao tiếp với báo 

chí

TS. Nguyễn Hoàng Yen X
"5ò Chương 

trình 

cao học

5. Các chuyên đề 

QHCC

ThS Tào Thanh Huyền X 3 Chương 

trinh 

dại trà

6. Quan hệ công I hS Nguyễn Hoàng Oanh X Chương



chúng ứng dụng trình 

đại trà

7. Marketing kỹ thuật 

số

ThS. Nguyễn Thuỳ Linh X 3 Chương 

trình 

đại trà

IV

* T 

ĐÊ

huộc loại đề tài nào thì đánh dấu X  vào ô tương úng 

TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

ST r Tên đề tài Chủ nhiệm Các thành viên 
tham gia biên soạn

Số trang Số tín chỉ

1

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Chuyển đổi sổ và ứng dụng dữ liệu lớn trong hoạt động 

truyền thông

09/2022

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

Giảng viên và sinh viên các Khoa truyền thông trong công 

cuộc xây dựng các kênh mạng xã hội đế tuyên truyền bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

10/2022

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên đ( tài

Chủ nhiệm đề tài/ 
Thành viên tham gia 
(nêu rõ tên Chủ nhiệm 
đề tài)

Giáo viên HD Lóp

Điện thoại 
s v  (chủ
nhiệm đề 
tài)

1

Tác động của tiếp thị liên 
kết đến hành vi mua sắm 
mỹ phẩm trực tuyến của thế 
hệ z  ờ Việt Nam hiện nay

Trần Thị Kim Anh (chủ 
nhiệm đề tài), Phạm 
Quỳnh Chi, Đỗ Quỳnh 
Anh, Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh, Nguyễn Thị Khánh 
Linh

ThS. Nguyễn 
Thùy Linh/ 
0973475666

Truyên 
thông 

Marketing 
K41 AI

0859768227 
(Trần Thị 
Kim Anh)

Hiến lược sử dụng vật 
phẩm quảng bá thươn ghiêu Trần Thuỳ Dương (Chủ T ruyền

2 (Branded Merchandise) của 
nhãn hàng Starbucks tại thị 
trường Việt Nam trong năm 
2021

nhiệm đê tài), Nguyên 
Ngọc Hải Anh, Lê Thùy 
Trang, Mai Quỳnh Hoa, 
Hoàng Diệp Ngân

ThS Nguyễn 
Hoàng Oanh/ 
0906043391

thông 
Marketing 

K40 A2

0983020916 
(Trần Thùy 

Dương)

ỏ
Tác đ 
mang 
về ph

ộng của thông diệp 
tính khuôn mẫu giới 
ụ nữ trong một số

Nguyễn Thùy Trinh ( 
Chủ nhiệm đề tài), 
Nguyễn Thị Nhật Hạ,

ThS. Vũ Hạnh 
Ngân / 
0339001830

Truyền
thông

Marketing

0961806290 
( Nguyễn 

Thùy Trinh)



quảng cáo của ngành hàng 
tiêu dung nhanh (FMCG 
đối với giới trẻ

Vy Trần Khánh Ly, 
Nguyễn Thùy Trang, 
3ùi Thị Thanh Thảo

K40 AI

4

Phản ứng của thế hệ z  khi 
dung mạng xã hội trước các 
chiến dịch PR theo mô hình 
quảng danh trong giới giải 
trí Việt Nam

Jhạm Thị Thu Huệ, 
đoàng Linh Chi,Bùi 
Anh Tuấn, Nguyễn Thúy 
dạnh, Nguyễn Thị Hồng 
ỉà (chủ nhiệm đề tài)

ThS Tào Thanh
Huyền/
0974707074

Truyền 
thông 

Marketinị 
K41 AI

3

085530929 
(Nguyễn 
Thị Hồng 

H à)

5

Đánh giá hiệu quả của 
influencer marketing ở 
ngành hàng cosmetics trên 
nền tảng tiktok tại việt nam

Bùi Thị Phương Thảo, 
Thái Trà My, Nguyễn 
Ihương Như, Nguyễn 
dà Việt Anh, Nguyễn 
5hương Thảo

ThS Đinh Hồng
Nhung/
0936070708

Truyền
thông

Marketing
K41A2

0981269579 
(Bùi Thị 
Phương 
Thảo)

6

Ảnh hưởng của chiến dịch 
truyền thông về định kiến 
giới lên nhận thức của thế 
lệ z  Việt Nam hiện nay

Nguyễn Quang Anh 
(Chủ nhiệm đề tài), 
Nguyễn Thị Phương 
Anh, Đinh Thùy Dung, 
Bùi Hồng Hải, Giang 
Khánh Huyền

ThS Nguyễn 
Hoàng Yến / 
0988839638

Truyền 
thông 

Marketin 
K40 AI

g

0367997355 
(Nguyễn 

Quang Anh)

7

Hoạt động sáng tạo nội 
dung trong các sản phẩm 
podcast của kênh “the 
present writer”, “hieu.tv”, 
“genz tập lớn”

Lương Ngọc Hà (Chủ 
nhiệm đề tài), Nguyễn 
Thị Huyền Trang, 
Nguyễn Bá Đức Thắng, 
Giang Thị Thanh Thảo, 
Nguyễn Linh Chi

TS Vũ Tuấn Hà / 
0989893938

Truyền 
thông 

Marketin 
K40 A2

g

0966113374 
(Lương 

Ngọc Hà)

8

Tiềm năng phát triển của 
quảng cáo 3D ngoài trời sử 
dụng màn hình Led công 
nghệ cao tại Việt Nam

Đào Khánh Tùng (Chủ 
nhiệm đề tài), Phạm Thị 
Ngọc Hân, Nguyễn Thị 
Ngọc Mai, Đinh Thảo 
Vân, Hà Mai Anh

ThS Đoàn Quỳnh 
Nga /
0818061493

Quảng cáo 
K40

0943831327 
(Đào Khánh 

Tùng)

9

Anh hưởng của các nội 
dung truyền thông trên 
TikTok đoi với hành vi mua 
ngẫu hứng sản phẩm thời 
trang nhanh của thế hệ z  tại 
Việt Nam

Hoàng Mai Ly (Chủ 
nhiệm đề tài), Đàm Nhật 
Lệ, Nguyễn Nhật Anh, 
Nguyễn Minh Huyền, 
Vương Ngọc Anh ThS Lê Thị Thùy 

Linh/0913544800

Quan hệ 
công chúng 

K40

0852741006 
(Hoàng Mai 

Ly)

10

Sử dụng TikTok trong hoạt 
động truyền thông 
Marketing của các 
doanh nghiệp tại Việt Nam 
hiện nay (khảo sát sàn 
thương mại 
điện tử Shopee)

Lê Thanh Tú (Chủ 
nhiệm đề tài), Nguyễn 
Thuỳ Linh, Nguyễn 
Trang Linh, Nguyễn 
Uyển Nhã, Ngô Thị Mai 
Phương

ThS Nguyễn Thu 
Hà/ 0943401209

Truyền
thông

Marketir
K41A2

lg

0942236654 
(Lê Thanh 

Tú)

11

Ảnh hưởng của truyền 
thông giải trí trên các nền 
tảng mạng xã hội lên Gen z  
tại Việt Nam hiện nay

Lê Thu Trang (Chủ 
nhiệm đề tài), Doãn 
Quỳnh Anh, Nguyễn 
Hoàng Quỳnh Chi, Trịnh 
Thi Ha Giang, Mac Nhát 
Vy

TS Vũ Thị Kim 
Hoa/

0855656089

Truyền 
thông 

Marketir 
K40 AI

lg

0334338869 
(Lê Thu 
Trang)

12
Tác động của hiệu ứng đám 
đông trên mạng xã hội tới 
hoạt động truyền thông cho

Phạm Minh Ngọc (Chủ 
nhiệm đề tài), Nguyễn 
Thị Thu Hằng, Vũ

ThS ĐỖ Thị Hải 
Đăng

(097 7159502)

T ruyền 
thông 

Market! lg

0352892160 
(Phạm 

Minh Ngọc)



người nối tiếng tại Việt Quang Anh, Nguyễn K40 A2 -  > 1
V

Nam Hồng Nhung, Đỗ Thùy ị
Trang J

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIỂN

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 ứng dụng công nghệ trong truyền thông 10/2023
Ị 1 >‘N

2 Truyền thông về các vấn đề an ninh phi truyền thống, trong 

tâm là an ninh mạng quốc gia

10/2023 ) , ‘ •'
( ụ ̂

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký,ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Minh Hiền



ụ,L m
Phụ lục 7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM
ĐƠN VỊ: KHOA QUAN HỆ QỤÓC TẾ

*

BẢN TỐNG HỢP

ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐÊ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng lãnh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Loại đề tài Số 
tín chỉ 

(vói 
đề tài 

ĐHGT)

Ghi chú

ĐHGT TLTK

1. Phương pháp 
nghiên cứu Quan hệ 
quốc tế

TS. Lưu Thuý Hồng X 3 Quan hệ 
quốc tế

2. Quản trị truyền 
thông quốc tế

TS. Nguyễn Thị Thương 
Huyền

X 3 Quan hệ 
quốc tế

3. Truyền thông thòi 
đại toàn cầu hoá

TS. Bùi Thị Vân X 3 Quan hệ 
quốc tế (chất 
lượng cao)

4. Các tổ chúc quốc tế LhS. Đỗ Thị Thanh Hà X 3 Quan hệ 
quốc tế

5. Thông tấn báo chí 
đối ngoại

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 
Oanh

X 3 Quan hệ 
quốc tế

6. Thông tin đối ngoại 
Việt Nam

PGS.TS. Phạm Minh 
Sơn

X 3 Quan hệ 
quốc tế

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương ímg

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Các thành 
viên tham gia 

biên soạn

Số trang 
(từ 50 đến 60 
trang chuẩn/1 

tín chỉ)

Số 
tín chỉ

Ghi chú

1 Tổ chức hoạt ThS. Đỗ Thị TS. Bùi 180 3 ĐHGT



động đối ngoại Hùng Thuý Thị Vân năm 2018
2 Lý luận quan hệ 

quốc tế
ThS. Ngô Thị 
Thuý Hiền

180 3 ĐHGT 
năm 2021

3 Lịch sử ngoại 
giao và chính 
sách đối ngoại 
Việt Nam

TS. Nguyễn 
Thị Thu Hà

180 3 ĐHGT
2020

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo 

hệ chất lượng cao khoa Quan hệ quốc tế, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3/2023

2 Truyền thông quốc tế về bảo vệ chủ 

quyền biển đảo

8/2023

VL THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 Vấn đề chủ quyền quốc gia trong quan hệ 

quốc tế hiện đại

8/2023

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài/ Thành 
viên tham gia

Giáo 

viên HD
Lớp Điện 

thoại s v

1 Hoạt động truyền 
thông của Việt Nam 
về SEA Games 31

Trần Thị Diễm 
Quỳnh/ Nguyễn 
Thị Hồng Anh, 
Đoàn Nguyên 
Khánh, Vũ Thị 
Nghi Phượng, 
Nguyễn Thị 
Hồng Nhung 
(6/5)

TS.
Nguyễn
Thị
Thương
Huyền

CLC40
0912512002

2 Quảng bá hình ảnh 
Việt Nam ra thế giói 
qua SEA Games 31

Hoàng Xuân 
Tùng/ Nguyễn 
Phương Anh,

ThS.
Đỗ Thị 
Hùng

CLC40 0328086840



W*H

Y h  ừ \h

Ngô Hương Mai, 
Đào Khánh Ly, 
Trần Ngọc cẩm 
Tú

Thu ý

3 Chính sách thương 
mại quốc tể của Việt 
Nam trong quá trình 
hội nhập ASEAN

Nguyễn Thanh 
Tú/ Nguyễn 
Khánh Hạ, Hồ 
Mai Linh, Phạm 
Ngọc Minh, 
Nguyễn Tiến 
Hoàng

ThS. 
Nguyễn 
Thị Thu 
Hà

CLC40 0984756030

4 Chính sách giao lưu 
giáo dục của Nhật 
Bản đối với Việt Nam

Nguyễn Thu Hà/ 
Đỗ Như Ngọc, 
Hoàng Anh Thư, 
Nguyễn Hà Vy, 
Nguyễn Hải Yến

TS.
Phạm Lê 
Dạ Hương

CLC 40 0826101002

l ỡ
>

Xây-d+mg* chiến lược 
truyền thông cho du 
lịch Hà Nội trong giai 
đoạn hiện nay

Nguyễn Thảo 
Linh/ Phan Việt 
Linh, Dương 
Quỳnh Ngân, Bùi 
Thị Mai Anh, Hồ 
Minh Anh

TS. Bùi 
Thị Vân

CLC 40 0334985748

ô Quan hệ giữa Nga -  
Ucraina từ 2014 đến 
nay

Nguyễn Quỳnh 
Anh/ Vũ Anh, Lê 
Hồng Loan, 
Nguyễn Hồng 
Phúc, Phạm 
Minh Nghĩa

TS.
Lưu Thuý 
Hồng

CLC40 0376310973

7 Tác động của đại dịch 
Covid-19 đến quan hệ 
Việt Nam -  Hoa Kỳ

Nguyễn Thị 
Hồng Nhung/ 
Nguyễn Thị Mỹ 
Duyên, Trương 
Hoàng Hải Mi, 
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc, Trần Mai

ThS.
Đỗ Thị 
Thanh Hà

CLC 40 0384755408



___
Linh

3
Cạnh tranh thông tin 
giữa Nga và Mỹ trong 
chiến sự Nga -  
Ukraine

Phạm Nguyễn 
Như Hoàn/ 
Nguyễn Phương 
Anh, Nguyễn Thị 
Thuỳ Dương, 
Nguyễn Hoàng 
Quân, Nguyễn 
Thị Hà Vi

ThS
Ngô Thị 
Thuý Hiền

CLC41 0942736935

& Quảng bá văn ho á và 
lịch sử Hà Nội cho 
giới trẻ Việt Nam qua 
mạng xã hội từ 2020 
đến nay

Đỗ Ngọc Linh/ 
Lê Phương Hà, 
Trương Diệu 
Linh, Nguyễn 
Hương Trà, Trần 
Hoàng Liên San

TS.
Lưu Trần 
Toàn

CLC41 0986890150

10 Chiều hưóng hợp tác 
và cạnh tranh trong 
quan hệ quốc tế nhìn 
từ tam giác Nga -  
Ucraina -  NATO 
trong xung đột Nga -  
Ucraina năm 2022

Đoàn Nguyễn 
Thuý Quỳnh/ 
Nguyễn Thị 
Phượng, Đào 
Phương Thanh, 
Trần Thị Hà 
Phương, Trần 
Quang Hà

TS.
Nguyễn 
Thị Thu 
Hà

TTĐN 40 0915005123

11

.-Ox

Nghiên cứu nhận thức 
của sinh viên ngành 
Quan hệ quốc tế từ 
việc tiếp nhận thông 
tin về cuộc chiến giữa 
Nga -  Ucraina năm 
2022 từ các phương 
tiện truyền thông

Thân Trần Bảo 
Ngọc/ Nguyễn 
Quỳnh Anh, Trần 
Thị Phương 
Linh, Nguyễn 
Thị Nhật 
Phương, Nguyễn 
Thị Nhật Ánh

ThS. Vũ
Hoàng
Oanh

QHCT&TTQT
40

0337308202

Quảng bá hình ảnh 
Việt Nam qua công 
tác phòng, chống dịch 
COVID-19 hiện nay

Lê Trần Hương 
Giang/ Bùi 
Thanh Phương, 
Lê Thị Mỹ Hạnh,

ThS.
Nguyễn
Quang
Tùng

TTQT 40 0918066034



Hoàng Hồng 
Điệp, Phùng Thị 
Mỹ Linh

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 Phương pháp học tập các môn chuyên ngành bằng 

tiếng Anh ở hệ chất lượng cao khoa Quan hệ quốc tế, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

5/2023

2 Phương pháp học tập các môn học lý luận trong 

ngành Truyền thông quốc tế

6/2023

Hà Nội, ngày tháng năm 2022 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ,ghi rõ họ tên)
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM
ĐƠN VỊ: TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

VÀ TRUYÈN THÔNG

BẢN TỎNG HỢP

ĐÈ XUÁT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

L ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP c o  SỎ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1

Báo chí và sự ra đời của một số loại hình văn 

chương, nghệ thuật mới ở Việt Nam giai 

đoạn cuối thế kỷ XIX đến trước năm 1945

TS Nguyễn Đức Hạnh

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẮP co so
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 “Đối mới quy trình biên tập tại tạp chí Lý 

luận chính trị và Truyền thông”

TS Nguyễn Đức Hạnh

m. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT
>

Tên đê tài Thòi gian thực hiện

1 “Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông với 

việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào 

tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

Tháng 9/2023

IV. THONG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 Đầu tư cho xuất bản tạp chí khoa học ở Việt 

Nam hiện nay

Tháng 5/2023

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2022 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ



ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
BAN THANH TRA

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ NĂM 2023

I. ĐỀ TÀI NCKH CẤP C ơ  SỞ

STT TÊN ĐÊ TÀI CHỦ NHIỆM SẢN PHẢM

1
C ông  tác  p h áp  ch ế  ở  H ọ c  v iệ n  B áo  ch í 
v à  T u y ên  tru y ề n  h iệ n  n ay  ( từ  năm  
2015 đ ến  n ăm  2 0 2 2 )

T S . N g u y ễ n  T h ị H ả i Y ến
Đ e tà i đ ó n g  

q u y ển

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TS. Nguyễn Thị Hải Yến



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỀN TRUYỀN 

KHOA TRIẾT HỌC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC 

NĂM 2023

Kính gửi: Ban Quản lỷ khoa học

Khoa Triết học đăng ký kế hoạch khoa học năm 2023 như sau: 

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC 

1. ỉ)ề tài khoa học cấp Bộ:

STT Họ và tên
Xn r  /V - *  /V A X •Ten đê tài Ghi chú

1 PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn Những nguyên lý của 

chủ nghĩa Mác -  Lênin 

và sự vận dụng vào con 

đường đi lên CNXH ở 

Việt Nam.

2. Đe tài khoa học cấp SO’ sở (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Họ và tên
X

r p  A  1 X •Ten đê tài Ghi chú

PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn Triết học Tây Âu từ cổ 

đại đến cận đại (định 

hướng giáo trình cao 

học)

Cơ sở



3. Đe tài khoa học cấp Co' sỏ (sử dụng kinh phí của Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền):

STT Họ và tên Tên đề tài Cấp

1 PGS, TS. Trần Hải Minh Các vân dô triôt học về 

giá trị trong lịch sử triết 

học thế giới (định 

hướng giáo trình cao 

học Triết học)

Cơ sở

Cơ sơ

Cơ sớ

2 PGS, TS. Trương Ngọc Nam Một sô vấn đồ triết học 

trong các tác phârn của 

Mác, Ăngghen, Lênin 

(Giáo trình cử nhân, 

5tc, in sách)

3 TS. Nguyễn Thị Như Huế Một số vấn đề triết học 

về môi trường sinh thái 

và ý nghĩa của nó với 

chiến lược phát triến 

bền vững ở Việt Nam 

hiện nay.

4 ThS. Nguyễn Thị Ngọ Thực hành dân chủ cơ 

sỏ' ở Việt Nam hiện 

nay (qua khảo sát một 

số tỉnh phía Bắc)

Cơ sở

2



II. Thông tin khoa học: Tăng cường đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay. (Diễn giả: TS. Hà Minh Hiệp)

III. Hội thảo khoa học: Đấu tranh phản bác một số luận điệu xuyên tạc triết 

học Mác -  Lênin trong giai đoạn hiện nay.

IV. Đe tài khoa học sinh viền:

TT
A

r r  A  4 A  .  >  •lên  đe tài Chủ nhiêm đề tài • Giáo viên 

hưóng dẫn

1 Ảnh hưởng của Phật Giáo đối 

với đồng bào Khơ-me khu vực 

Tây Nam Bộ

Lê Thiện Thanh Trúc 

(K40 Triết),

Nguyễn Xuân Khoa,

Lâm Văn Thắng Ạ
*- VA

PGS, TS. Trần 

Hải Minh

r n J

Ảnh hưởng của Phật giáo đến lối sống của giới trẻ ở Việt Nam hiện nay.

TM. KHOA TRIÉT HỌC 

TRƯỞNG KHOA

3



£

Phụ lục 7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT

*

BẢN TỔNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐÊ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CÁP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh)

STT
sTP A -» A 1 S  •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú 

(Ghi rõ ĐHGT 

hoặc TLTK)
1 Hoạt động tự đánh giá cơ 

sở giáo dục tại Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay - Thực trạng và 
giải pháp

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa TLTK

II. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Bảo chí & Tuyên truyền )

STT rwi A -» X . > •Tên đê tài Chủ nhiệm 

đề tài

Loại đề tài Số tín 
chỉ

(vói đề 
tài

ĐHGT)

Ghi chú 

Ghi rõ tên 

chưong 

trình đào 

tạo)

ĐHGT TLTK

1 . Công tác tổ chức thi 
Online ở Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền - Thực 
trạng và giải pháp

PGS.TS. 
Nguyễn Thị 
Ngọc Hoa

X

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương úng 

III. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 Công~táe tự đánh giá 07 chuơng trình đào tạo ở Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền phục vụ kiểm định chất 

-lượng cơ sở giáo 'đục - Thực trạng và giải pháp.
(Đề xuất kinh phí: 50 triệu đồng)

T5.2023



2 Phản hồi các bên liên quan về chất lượng đào tạo của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Thực trạng và 
giải pháp

T9.2023

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 Hướng dẫn triển khai công tác tự đánh giá cơ sở 
giáo dục ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

T5.2023

Hà Nội, ngày thảng năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký,ghi rõ họ tên)



ĐẢNG CỘNG SẢN VIẺT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

V?

BẢN TỎNG HỢP
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP B ồ_____________________________________ _________ *-----------------------*—

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

II. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP c o  SỞ PHÂN CÁP QUẢN LÝ (Sử dụng kinh phí 
của HVCTQGHCM)_____________________________________________________

STT rên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 T á c  p h ẩ m  H ồ  C h í M in h P G S ,T S . D o ã n  T h ị C h ín 4 T C  (Đ H , 
Đ H G T )

III. ĐE TAI NGHIÊN c ư u  KHOA HỌC CAP c o  s o  (Sử dụng kinh phí của 
HVBC&TT)

STT Tên đề tài
Chủ nhiệm đề tài

Loại đề tài Ghi chú

ĐHGT TLTK

1 P h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  v à  
g iả n g  d ạ y  tư  tư ở n g  H ồ  C h í 
M in h

T S . L ê  Đ ìn h  N ă m X 3 T C  
(Đ H )

IV. ĐÈ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

STT nn /V 4 À  . > •rên đc tài
Chủ biên Các thành viên 

tham gia biên soạn

Số trang 
(50-60/1 
tín chỉ)

Số tín 
chỉ

1
T ư  tư ở n g  H ồ  C h í M in h  v ề  
tô n  g iáo  v à  q u y ề n  co n  
n g ư ờ i

P G S ,T S . T rầ n  T h ị 
M in h  T u y ế t

PG S,T S T rần  Thị M inh 
T uyết
PG S,TS D oãn Thị Chín 
ThS. N guyễn  Thị Mai 
Lan

3 T C  
(Đ H )

2 N h â n  c á ch  H ồ  C h í M in h T S . N g u y ễ n  T h ị 
M in h  T h ù y

TS. N guyễn Thị M inh 
T hùy
TS. Lê Đ ình N ăm  
PG S,TS Doãn Thị Chín 
TS. Lê Thị T húy Bình

3 T C
( S Đ H )

3 T ư  tư ở n g  H ồ  C h í M in h  v ề T S  L ê  T h ị T h ú y TS. Lê Thi. T húy Bình 4 T C



N

đ ổ | M | |  v à  t r iế t  lý p h á t B ìn h PG S.TS. Doãn Thị ( S Đ H )
t r i ễ p  iyắị Chín11 HI TS. Lê Thị T hảoỊỆÌỊ'1 TS. N guyễn  Thị M inh

T h ù y ...ÍIỊỊp
V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 T ư  tư ở n g  H ồ  C h í M in h  v ề  đ ộ c  lập  d ân  tộ c  v à  ch ủ  n g h ĩa  
x ã  hộ i -  G iá  trị lý  lu ận  v à  th ự c  tiễn

5 /2 0 2 3

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 G iá  trị tư  tư ở n g  H ồ  C h í M in h  đố i v ớ i n h ữ n g  v ấn  đ ề  th ế  
g iớ i h iện  n ay

5 /2 0 2 3

VII. ĐẺ TÀI NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC SINH VIÊN

k

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN
- '  UM2. _________________________________________ĩ.

STT
-------------------------------------------------N. ____________________________________________________________________

Tên thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 S in h  v iên  k h o a  T ư  tư ở n g  H ồ  C h í M in h  v ớ i v iệ c  b ảo  v ệ  
nền  tả n g  tư  tư ở n g  c ủ a  Đ ả n g  h iện  n ay

5 /2 0 2 3

STT
rp A .»À . > •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài GV hưó’ng dẫn Lóp ĐT

1 X â y  d ự n g  p h o n g  c á c h  d iễ n  đ ạ t 
ch o  s in h  v iên  H ọ c  v iệ n  B áo  ch í 
v à  T u y ê n  tru y ề n  h iệ n  n a y  th eo  
p h o n g  c á c h  H ồ  C h í M in h

N guyễn Khánh Huyền 
(C N Đ T)
N guyễn H ưong Ly 
Lâm Khánh Linh 
Đ ặng Thu Uyên 
N guyễn Thị Hà

T h S . N g u y ễ n  
T h ị M a i L an

T T H C M
K 4 0

0 3 2
5 3 6
273

6

lí

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2022 
TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Doãn Thị Chín

2
Ị



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
*

BẢN TỔNG HỢP

ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2023

L ĐÈ TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC CẤP co SỞ TRỌNG ĐIỂM (Sử dụng kinh 

phí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

stt rri /V -»A .  - \ •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Loại đề 

tài

Ghi chú

1 Xây dựng cơ sở dữ liệu sách 

điện tử phục vụ công tác đào 

tạo và nghiên cứu khoa học của 

Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền trong giai đoạn chuyển 

đổi số hiện nay

ThS Lê Thị Phương 

Hảo

TLTK

II. HỘI THẢO KHOA HỌC

stt Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Chuyển đổi số trong hoạt động thông tin-thư 

viện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

hiện nay

Tháng 8/2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thanh Thảo



Phụ lục 7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM
ĐƠN VỊ: KHOA TUYÊN TRUYỀN

BẢN TỔNG HỢP
ĐÈ XUẨT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023 

L ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ
STT n r  ^  4 A  1 A •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Giải pháp phát triển, phối 

họp lực lượng bảo về nền 

tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch 

ở cấp tỉnh hiện nay

TS. Lê Đức Hoàng

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CÁP QUẢN LÝ: Không

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT Tên đề tài Chủ

nhiệm đề tài

Loại đề tài Số tín chỉ 
(vói đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú 

(Ghi rõ tên 

chưong 

trình đào 

tạo)

ĐHGT TLTK

1. Giao lưu tiếp biến văn 

hóa Việt Nam

TS. Nguyễn 

Thị Hồng

X 3 Chương trình 

đào tạo hệ 

đại học

2. Quản lý các dự án văn 

hóa

TS. Nguyễn 

Thị Mỹ Linh

X 3 Chương 

trình đào tạo 

hệ đại học

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ỏ tương ứng

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH: Không

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thưc hiên

1 Công tác khoa giáo cùa Đảng trong bôi cảnh 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư

6/2023



V

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 Tổ chức bộ máy và nhu cầu đào tạo cán bộ 

tuyên giáo ở nước ta hiện nay

4/2023

VII. ĐÊ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài/ 
Thành viên tham gia

Giáo 

viên HD

Lóp Điện 

thoại sv
1 Sinh viên khoa Chủ nhiệm ĐT: TS. VHPT 40 và 0569803514

Tuyên truyền đấu Nguyễn Xuân Thắng Bùi Thị QLHĐTTVH

tranh phản bác các (Lớp VHPT 40) Như 40
quan điểm sai trái, Thành viên tham gia: Ngọc

thù địch trên mạng - Đoàn Ngọc Huyền

xã hội để bảo vệ (Lớp VHPT 40)

nền tảng tư tường - Hồ Thị Thu Thủy

của Đảng trong (Lớp VHPT 40)

giai đoạn hiện nay - Nguyễn Hoài Thương 

(Lớp VHPT 40)

- Nguyễn Văn Minh 

(Lớp QLHĐTTVH 40)

- Nguyễn Hiền Anh 

(Lớp QLHĐTTVH 40)

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 Nâng cao chất lượng các học phần thực tế chính 

trị-xã hội, kiến tập, thực tập của sinh viên Khoa 

Tuyên truyền

f  10/2023
1 T ỵ  1 T —1

Hà Nội, ngày ý tháng cựnăm 202,%,

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lương Ngọc Vĩnh
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Phụ lục 7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỀN TRUYỀN ĐẢNG CÕNG SẢN VĨÊT NAM
VIỆN BÁO CHÍ

*

BẢN TỒNG HỢP

ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ

STT
>

rp  /V -»A / > •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Quản lý thông điệp về 
chuyển đôi số quốc gia trên 
báo mạng điện tử ở Việt 
Nam hiện nay

TS.Lê Thu Hà

II. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c o  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chỉ Minh)

STT
>rrn A -=§■ A J •Ten đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

(ĐHGT hoặc 
TLTK)

1 Lãnh đạo, quản lý Nhà nước 
về báo chí - truyền thông đại 
chúng c  2 5ft 7

PGS.TS. Nguyễn Văn Dững ĐHGT -  Cao 
học (môn mới)

2 Thiết kế và quản lý dự án 
truyền thông ỵq ^  £ )

TS.Lê Thu Hà CHBC03026 - 
ĐHGT -  Cao 

JI9C_____ ______

m. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP C ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học xviện Bảo chí & Tuyên

truyền )

STT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài

Loại đề tài Số tín 
chỉ
(với đề 
tài
ĐHGT)

Ghi chú (Ghi 
rõ tên chương 
trình đào tạo)

ĐHGT TLTK

1 . Lý luận và thực 
tiễn báo chí

PGS.TS. 
Nguyễn Văn

X 2 CHBC02012 - 
Cao học Báo



truyền thông 
đương đại

Dững chí học, Quản 
lý BCTT

2. Kinh doanh sản 
phẩm truyền 
thông

Nguyễn Thị 
Huyền

X 3 BC03753 -  cử 
nhân truyền 
thông đại chúng

3. Sản phẩm truyền 
thông chính sách

Ths. Bùi Đức 
Anh Linh

X 3 Cử nhân 
Truyền thông 
đại chúng; 
Truyền thông 
đa phương tiện

4. Quản lý thông 
điệp báo chí - 
truyền thông

TS.Nguyễn Thị 
Tuyết Minh

X 2 Cao học Báo 
chí học, Quản 
lý BCTT (môn 
mới)

5. Quản lý báo chí 
đối ngoại và 
truyền thông 
quốc tế

PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc 
Oanh

X 2 CHBC03040 - 
Cao học Báo 
chí học, Quản 
lý BCTT

6. Kỹ thuật công 
nghệ truyền 
thông đại chúng

Ths. Nguyễn 
Văn Hào

X 3 BC03703 -  
Cử nhân 
Truyền thông 
đại chúng

7. Tiếng Anh 
chuyên ngành 
Truyền thông đa 
phưong tiện

Ths.Trần 
Quang Huy

X 5 Cử nhân 
truyền thông đa 
phương tiện

* Thuộc loại đề tài nào thì đánh dẩu X  vào ô tương ứng 

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

STT rw~̂  A -» Â J > •Tên đê tài Chủ nhiệm Các
thành viên 
thain gia 

biên soạn

Số trang 
(từ 50 đến 
60 trang 
chuẩn/1 
tín chỉ)

Số
tín
chỉ

Ghi
chú
(Ghi rõ 
ĐHGT 
năm 
nào)

1 Anh chân 
dung

TS.VŨ Huyền 
Nga

Ths.Dương 
Quốc Bình

150 - 180 3 2021

2 Văn hoá báo 
chí truyền 
thông

PGS.TS.Trương 
Thị Kiên

150- 180 3 2022



V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Chuyển đổi số ở cơ quan báo Đảng hiện nay Tháng 9.2023

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 Nghiên cún thị trường truyền thông Việt 

Nam ở Kanta Media

Tháng 3.2023

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 
tài/ Thành viên 

tham gia

Giáo 

viên HD

Lớp Điện thoại

s v

1 "Thông điệp 

về sức khoẻ 

tâm thần trên 

báo mạng 

hiện nay"

Nguyễn

Huyền Thương 

(Nhóm trưởng)

- Nguyễn Thị 

Tú Anh

- Nguyễn Thị 

Xuân

- Nguyễn 

Trọng Quân

- Trịnh Thị Thu 

Hồng

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Minh

Lóp

TTĐC

40al

0984944330

2 "Nhu cầu 

thông tin về 

giáo dục giới 

tính của học 

sinh THCS ở 

Hà Nội hiện 

nay"

1. Vũ Thị Hương

2. Phạm Thị Thu

Hiền

3. Đào Thuý 

Hằng

4. Trịnh Đặng 

Sơn Linh

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Minh

Lóp

TTĐC

40al



5. Lê Thị Thu 

Hiền

6. Hà Vũ Thiên 

An

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hôi thảo khoa hoc Thòi gian thực hiện

1 Yêu cầu mới trong học tập, rèn luyện đối 

với sinh viên báo chí truyền thông trước 

thách thức của chuyến đối số

Tháng 4/2023

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2023 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký,ghi rõ họ tên)

A
PGS.TS.ĐỖ Thị Thu Hằng



/ \

Mầu: PL.7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÊN ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM
ĐƠN VỊ: Văn phòng

BẢN TỔNG HỢP

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên 

truyên )

STT m  A -4 X ■ > •Tên đê tài C h ủ  n h i ệ m  đ ề  t à i Loại đề tài SỐ t í n  c h í Ghi chú

Đ H

G T

T L

T K

1 . Đổi mới hình thức giáo

dục chính trị, tư tưởng

cho đảng viên, sinh viên

Hoc viên Báo chí và 
• •

Tuyên truyền

NCS. Lê Thị

Ninh Thuân 
•

2 . Xây dựng, phát triển đội 

ngũ cán bộ Văn phòng 

theo đề án vị trí việc làm

ThS. Vũ Thị 

Hoàng Cầm

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương ứng 

II. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 Nâng cao chất lưọng công tác tuyên 

truyền ở Đảng bộ Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền

Tháng 5/2023

2 Giải pháp nâng cao chất lượng tham 

mưu, tổng họp, phục vụ của Văn 

phòng Học viện trong giai đoạn hiện 

nay

Tháng 6/2023



III. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 Vai trò của Công đoàn Học viện trong 

việc lựa chọn, giới thiệu những đoàn 

viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tháng 7/2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2022 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ,ghi rõ họ tên)

Vũ Quốc Cưòng



ĐẢNG CỒNG SẢN VĨÊT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA XUẤT BẢN

*

BẢNG TỔNG HỢP
ĐẺ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ

STT m  A  - » À . X •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Nghiên cứu đề xuất định 
hướng, giải pháp chuyển 
đổi sổ ừong hoạt động xuất 
bản sách lý luận chính trị ở 
Việt Nam hiện nay

TS. Vũ Thuỳ Dương

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c o  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh)

STT
XrpA A > •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

(Ghi rõ ĐHGT 
hoặc TLTK)

1 Quản lý nhà nước về xuất bản 
sách giáo dục (3 tín chỉ)

TS. Vũ Thuỳ Dương ĐHGT-CH

m . ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP c o  SỞ (sử dụng kỉnh phỉ Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT ÍT' A -» À / > •rên đê tài Chủ
nhiệm đề tài

Loại đề tài Số tín chỉ
(vói đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú

ĐHGT TLTK

1. Xã hội hoá và 
thương mại hoá 
các hoạt động 
xuất bản

TS. Trần Thị 
Hồng Hoa

X 3 Học phần 
thay thế 
KLTN/SPTN 
chương trình 
đại học 
chuyên 
ngành BTXB

2. Các phương tiện 
truyền thông 
mới (new media)

ThS. Vũ 
Ngọc Thuỳ

X 3 Học phần tự 
chọn chương 
trình đại học 
chuyên 
ngành XBĐT



cố1 'v>:
2 Khảo sát thị trường 1. Đặng Gia Bách ThS. Trần BTXB 0354652518

sách truyện tranh ở (CNĐT) Mai Dung K40
Việt Nam hiện nay 2. Đặng Hương Lan

3. Nông Lan Quỳnh
4. Trần Lệ Xuân
5. Lê Thị Bạch Cúc

X.

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIỂN

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện
1 Sự thích ứng của sinh viên ngành Xuất bản với 

mô hình đào tạo kết hợp giữa trực tiếp và trực 
tuyến của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay.

Tháng 8/2023

V -  f

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ,ghi rõ họ tên)

' S  —

Vũ Thuỳ Dương
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA XÂY D ựN G  ĐẢNG

*
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Phụ lục 7

ĐẢNG CÔNG SẢN VIẼT NAM

BẢN TỎNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023 

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP B ộ : không đề xuất

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi ch ứ

1

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẢP CO' SỞ PHÂN CÁP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi ch lí

1 C ải cách  h àn h  ch ính  nhà  

n ư ớ c

TS Nguyễn Thọ Ánh ĐHGT -  NCS

ìn. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP CO’ SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 

tài

Loại đề tài Số tín 
chỉ 
(vói 

đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú

(Ghi rõ tên 

chưong 

trình đào

tạo)

ĐHGT TLTK

1. Kỹ năng thuyết 
trình dành cho lãnh 
đạo

TS Trần Thị Hưong X 02 CH

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

S T T T ên  đ ề tà i C h ủ  n h iệm C á c thành 
v iên  th a m  g ia  

b iên  so ạ n

S ố  tra n g  

( từ  50  đến  60  

tra n g  ch u ẩn /1  

tín  ch ỉ)

Số  

tín  ch ỉ

G h i chú

1. Lý luận hành 
chính nhà nưóc

TS Trần Thị 
Bình

180 trang 03 ĐH
ĐHGT

ci^



tham gia bảo Trang My
vệ nền tảng
tư tưởng của 
Đảng hiện 
nay

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Sinh viên Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 
nước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh

5-6/2023

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022 

TRƯỞNG KHOA

TS Trần Thị Hương
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Mẫu: PL.7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỒNG SẢN VĨẼT NAM
KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

BẢN TỔNG HỢP
ĐE XUẤT NHIỆM v ụ  KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2023

I. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ

STT H PI A  \  ■Tên đê tài Chủ nhiệm đê tài Ghi chú

1

2

II. ĐÊ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện 
Chính trị Quốc gia Hò Chí Minh]

STT Tên đê tài Chủ nhiệm đê tài Ghi chú

1

(
Công tác xã hội trong trường học

r
PGS. TS. Nguyễn Thị Tố 

Quyên

GTIS, Bậc đại học

III. ĐÌ tài khoa học cấp Cơ  Sở  (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

ST T T ê n  đ ề  tà i C hủ n h iệ m  

đ ề  tà i

L o ạ i đ ề  tà i S ố  t ín  ch ỉ 

(v ớ i  đ ề  tà i  

ĐHGT)

G hi c h ú

Đ H G T TLTK

t i '
Phương pháp điền dã

/
trong nghiên cứu xã 
hội học

TS. Bùi Thu 
Hương

X Môn học 
ngành XHH, 
bậc cao học

2 Xây dựng, quản lý và 

phát triển dự án

TS. Dương Thị 

Thu Hương
X 3 Môn học 

ngành 

CTXH, bậc 

đại học

3

/

1«

Công tác xã hội với gia 
đình

PGS. TS. 
Nguyễn Thị Tố 
Quyên

x 3 Môn học 
ngành 

CTXH, bậc 

đại học



4 Hành vi con người và ThS. Đỗ Đức X 3 Môn học

môi trường xã hội Long ngành

CTXH, bậc

đại học

*  Thuộc loại đề tài nào thì đánh dấu X  vào ô tương ứng

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Các thành viên 
tham gia biên soạn

Số trang 
(từ 50 đến 
60 trang 

chuẩn/1 tín 
chỉ)

Số tín 
chỉ

1c ..Xã hội học giới 

?

TS. Bùi 

Thu Hương

TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Minh 

PGS. TS. Nguyễn 

Thị Tố Quyên 

ThS. Phạm Thị 

Vân

150 trang 3

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 (Chuyên ngành Xã hội học)

Đổi mới nội dung chương trình đào tạo cao 

học ngành Xã hội học của Khoa Xã hội học và 

Phát triển

6/2023

2

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện
1 (Chuyên ngành Công tác xã hội)

Quy trình thực địa chính trị - xã hội ngành CTXH
6/2023

2
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VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Giáo 

viên HD
Lớp Điện thoại

s v
1 Công chúng sừ 

dụng kênh truyền 

thông xã hội của 

các cơ quan báo chí

Nguyễn Thị Thuý 

Huyền (Chủ nhiệm 

đề tài)

Đỗ Thị Hồng Gấm 

Lê Nguyễn Quang 

Minh

Nguyễn Thị Thanh 

Nguyễn Khánh Linh

Phạm 

Hương Trà

XHH40 0979961233

(Huyền)

2 Công tác xã hội 

với phát triển cộng 

đồng

Nguyễn Hà Yen 

Linh (Chủ nhiệm đề 

tài)

Nguyễn Thùy Linh 

Nguyễn Thanh Bình 

Nguyễn Thuận Ánh 

Đinh Hồng Anh

TS. Phạm 

Võ Quỳnh 

Hạnh

CTXH4

0

0842250902 

(Yến Linh)

3

4

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Sinh viên nghiên cứu khoa học: Đam mê và thử 

thách

5/2023

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký,ghi rõ họ tên)


